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BÁO CÁO 

Tổng kết Nghị quyết số 49/2023/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định định mức phân bổ kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Cao Bằng



Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15, Sở Tư pháp đã tiến hành Tổng kết việc thi hành Nghị quyết số 49/2023/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định định mức phân bổ kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Kết quả như sau:

I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN TỔNG KẾT 

1. Bối cảnh trong nước liên quan đến dự thảo

Trong giai đoạn hiện nay, công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật được Đảng và Nhà nước xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong bối cảnh mới. Yêu cầu đổi mới phương thức xây dựng pháp luật gắn với bảo đảm nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực tài chính, ngày càng trở nên cấp thiết.

Để nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thi hành pháp luật, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, trong đó quy định về thực hiện cơ chế tài chính đặc biệt cho công tác xây dựng và thi hành pháp luật: “Bảo đảm chi cho công tác xây dựng pháp luật không thấp hơn 0,5% tổng chi ngân sách hằng năm và tăng dần theo yêu cầu phát triển. Ngoài ra, Nghị quyết còn nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm chi cho công tác xây dựng và thi hành pháp luật, xác định việc đổi mới cơ chế tài chính là giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; đồng thời yêu cầu tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong quản lý, sử dụng nguồn lực được giao.

Triển khai chủ trương của Bộ Chính trị, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 197/2025/QH15 quy định một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá trong công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật. Theo đó quy định khoán chi theo từng nhiệm vụ hoặc theo từng hoạt động cho công tác xây dựng pháp luật, giao quyền chủ động cho người đứng đầu cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ, hoạt động được quyết định nội dung chi, thay đổi nội dung chi theo nguyên tắc quy định tại Nghị quyết và chịu trách nhiệm trong việc sử dụng ngân sách được giao. Nghị quyết số 197/2025/QH15 đã nâng mức chi cho xây dựng Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh lên 250 triệu đồng, Quyết định của UBND cấp tỉnh lên 100 triệu đồng. Nghị quyết giao Chính phủ hướng dẫn thi hành Nghị quyết; giao quyền chủ động cho người đứng đầu cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ trong việc quyết định nội dung chi trong phạm vi tổng mức chi được giao.

Trong khi đó, các quy định hiện hành của địa phương về bảo đảm kinh phí cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật được ban hành trước thời điểm Nghị quyết số 197/2025/QH15 và Nghị định số 289/2025/NĐ-CP có hiệu lực, chủ yếu căn cứ vào các thông tư của Bộ Tài chính (Thông tư số 338/2016/TT-BTC, Thông tư số 42/2022/TT-BTC). Hiện nay, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 19/2026/TT-BTC ngày 10/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Bãi bỏ Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật và Thông tư số 42/2022/TT-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 338/2016/TT-BTC.

Từ các nội dung nêu trên, việc tổng kết thực tiễn thi hành pháp luật về bảo đảm kinh phí cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Cao Bằng phù hợp với các quy định hiện hành, làm cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc đề xuất ban hành nghị quyết mới của Hội đồng nhân dân tỉnh.
2. Quá trình thực hiện tổng kết
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các Nghị định hướng dẫn thi hành, Sở Tư pháp đã tiến hành tổng kết việc thi hành các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về bảo đảm kinh phí cho công tác xây dựng và thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh. Quá trình tổng kết được thực hiện theo các bước chủ yếu sau:
Thực hiện phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bản tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 49/2023/NQ-HĐND
.
- Rà soát hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và của địa phương có liên quan đến cơ chế bảo đảm kinh phí cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật.

- Đối chiếu, so sánh các quy định hiện hành của địa phương với các quy định mới của Trung ương tại Nghị quyết số 197/2025/QH15 và Nghị định số 289/2025/NĐ-CP để xác định mức độ phù hợp, những nội dung còn chồng chéo, bất cập hoặc không còn phù hợp.

Trên cơ sở kết quả rà soát, tổng hợp và phân tích, đã xác định rõ những ưu điểm, hạn chế của các nghị quyết hiện hành; làm rõ nguyên nhân của những hạn chế, bất cập; đồng thời đề xuất các định hướng, giải pháp hoàn thiện cơ chế bảo đảm kinh phí cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật trong thời gian tới. Kết quả tổng kết là căn cứ quan trọng để Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét việc đăng ký xây dựng và ban hành nghị quyết mới nhằm bảo đảm thi hành thống nhất các quy định của Trung ương, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và yêu cầu đổi mới công tác xây dựng, thi hành pháp luật trong giai đoạn hiện nay.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật

Sau khi Nghị quyết số 49/2023/NQ-HĐND, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Nội dung Nghị quyết được quán triệt trong quá trình xây dựng dự toán ngân sách hằng năm và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật. 

Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các cấp đã căn cứ Nghị quyết để bố trí kinh phí cho các nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm thực hiện các khâu bắt buộc trong quy trình xây dựng văn bản theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Nhìn chung, công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thi hành Nghị quyết số 49/2023/NQ-HĐND được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và phù hợp với phân cấp quản lý ngân sách nhà nước. Việc triển khai Nghị quyết đã góp phần tạo khuôn khổ pháp lý thống nhất cho công tác bảo đảm kinh phí phục vụ xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn trước.

2. Kết quả thi hành văn bản quy phạm pháp luật, đánh giá ưu điểm, bất cập, hạn chế của văn bản quy phạm pháp luật
a) Kết quả đạt được
Việc thi hành Nghị quyết số 49/2023/NQ-HĐND đã đạt được một số kết quả tích cực:

- Nghị quyết đã tạo cơ sở pháp lý để các cơ quan, đơn vị chủ động bố trí và sử dụng kinh phí phục vụ công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật; kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.

- Các hoạt động soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, lấy ý kiến, hoàn thiện hồ sơ văn bản quy phạm pháp luật được bảo đảm nguồn kinh phí thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng văn bản ban hành.

- Việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí cơ bản tuân thủ đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, bảo đảm công khai, minh bạch và tiết kiệm.
Tổng số kinh phí thanh toán theo Nghị quyết số 49/2023/NQ-HĐND từ năm 2023 đến 31/12/2025 là 2.843 triệu đồng, kinh phí dành cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh đã được quan tâm, Tuy nhiên, nguồn kinh phí hạn hẹp dẫn đến các cơ qua chưa bố trí chi 100% theo theo Nghị quyết số 49/2023/NQ-HĐND, cụ thể: 
- Năm 2023: Ban hành 64 văn bản quy phạm pháp luật; số kinh phí thực hiện thanh toán là: 596 triệu đồng.

- Năm 2024: Ban hành 108 văn bản quy phạm pháp luật; số kinh phí thực hiện thanh toán là: 1.128 triệu đồng.

- Năm 2025: Ban hành 111 văn bản quy phạm pháp luật; số kinh phí thực hiện thanh toán là: 1.134 triệu đồng.
b) Ưu điểm
Quy định về mức phân bổ kinh phí, mức chi được xây dựng tương đối cụ thể, tạo thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện.
- Nghị quyết đã góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật.- Bảo đảm sự thống nhất trong tổ chức thực hiện công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn chưa có quy định mới của Trung ương.
b) Ưu điểm
Quy định về mức phân bổ kinh phí, mức chi được xây dựng tương đối cụ thể, tạo thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện.
- Nghị quyết đã góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật.
- Bảo đảm sự thống nhất trong tổ chức thực hiện công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn chưa có quy định mới của Trung ương.

c) Nhược điểm
Việc thi hành Nghị quyết số 49/2023/NQ-HĐND đến nay bộc lộ một số hạn chế, cụ thể:

- Về mức chi và định mức phân bổ: các mức chi được quy định theo cơ chế cũ, chưa phù hợp với yêu cầu đổi mới phương thức quản lý, sử dụng kinh phí theo hướng khoán chi theo nhiệm vụ, hoạt động theo quy định mới của pháp luật Trung ương.

- Về phương thức thực hiện: Nghị quyết chưa quy định theo hướng giao quyền chủ động cho người đứng đầu cơ quan được giao nhiệm vụ; chưa xác định rõ tổng mức khoán chi và tỷ lệ phân bổ giữa các khâu trong cùng một nhiệm vụ.
- Về căn cứ pháp lý: Nghị quyết được ban hành trên cơ sở các thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính, hiện nay đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 19/2026/TT-BTC, dẫn đến không còn được tiếp tục áp dụng trong bối cảnh pháp lý mới. 

3. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân

a) Khó khăn, vướng mắc

- Việc áp dụng các mức chi theo Nghị quyết số 49/2023/NQ-HĐND gặp khó khăn khi đối chiếu với các quy định mới của Trung ương về cơ chế khoán chi và tổng mức chi.
- Về mức chi mặc dù đã quy định cụ thể trong Nghị quyết số 49/2023/NQ-HĐND, tuy nhiên do nguồn kinh phí của tỉnh còn hạn hẹp dẫn đến một số cơ quan chưa bố trí đầy đủ kinh phí để chi cho công tác này. 

- Cơ sở pháp lý để ban hành Nghị quyết số 49/2023/NQ-HĐND là Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 42/2022/TT-BTC đã bị bãi bỏ bởi Thông tư số 19/2026/TT-BTC ngày 10/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2026).

Theo đó, kể từ ngày 01/5/2026, việc áp dụng định mức chi đối với các nhiệm vụ, hoạt động trong xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Thông tư số 338/2016/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 42/2022/TT-BTC không còn áp dụng được.

b) Nguyên nhân

- Nguyên nhân khách quan: hệ thống pháp luật Trung ương về cơ chế tài chính cho công tác xây dựng và thi hành pháp luật có sự thay đổi kể từ ngày 01/7/2025 Nghị quyết số 197/2025/QH15 và ngày 06/11/2025 Nghị định số 289/2025/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, việc ban hành Nghị quyết để thực hiện chưa kịp thời điều chỉnh để phù hợp. 
- Nguyên nhân chủ quan: Việc ban hành Nghị quyết chưa kịp thời, một số sơ quan chưa chủ động bố trí kinh phí chi cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. 
4. Xác định những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn

Qua thực tiễn thi hành Nghị quyết số 49/2023/NQ-HĐND, đã phát sinh một số vấn đề mới cần được xem xét, giải quyết, cụ thể:

- Yêu cầu áp dụng cơ chế khoán chi theo nhiệm vụ, hoạt động đối với công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật theo quy định mới của Trung ương.

- Yêu cầu giao quyền chủ động cho người đứng đầu cơ quan trong quản lý, sử dụng kinh phí gắn với trách nhiệm giải trình, phù hợp với tinh thần đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật.

- Yêu cầu ban hành văn bản mới của Hội đồng nhân dân tỉnh để thay thế các quy định không còn phù hợp, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, rõ ràng cho việc triển khai thực hiện trong giai đoạn tới.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Qua tổng kết việc thi hành pháp luật cho thấy Nghị quyết số 49/2023/NQ-HĐND đã hoàn thành vai trò trong giai đoạn trước, nhưng không còn phù hợp với bối cảnh pháp lý và thực tiễn hiện nay. 
Do đó, việc tham mưu ban hành nghị quyết mới của Hội đồng nhân dân tỉnh là cần thiết, có đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn, nhằm bảo đảm thi hành thống nhất các quy định của Trung ương và nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh./.
	Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);

- Lãnh đạo Sở Tư pháp;

- Văn phòng Sở Tư pháp;

- Lưu: VT, XDTHPL(Th).
	GIÁM ĐỐC

Đoàn Trọng Hùng


PHỤ LỤC
1. Chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến dự thảo

	QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO
	CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA 
ĐẢNG
	ĐÁNH GIÁ
	ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

	Quy định một số nội dung chi, mức khoán chi đối với công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 


	Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; chủ trương bảo đảm nguồn lực tài chính cho công tác xây dựng pháp luật
	Đã thể chế đầy đủ
	không




2. Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo

	QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO
	QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CÓ LIÊN QUAN
	ĐÁNH GIÁ
	ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

	Quy định một số nội dung chi, mức khoán chi đối với công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 


	Nghị quyết số 197/2025/QH15 của Quốc hội; Nghị định số 289/2025/NĐ-CP của Chính phủ
	Hợp hiến, hợp pháp, thống nhất với quy định của pháp luật hiện hành; bảo đảm đúng thẩm quyền của HĐND tỉnh
	không

	Quy định tổng mức khoán chi và giao quyền chủ động cho người đứng đầu cơ quan được giao nhiệm vụ
	Luật Ban hành VBQPPL; pháp luật về ngân sách nhà nước
	Phù hợp, bảo đảm phân cấp, phân quyền, gắn trách nhiệm với thẩm quyền
	không

	Quy định bãi bỏ các nghị quyết chi ngân sách đã ban hành trước đây
	Quy định của Luật Ban hành VBQPPL và các văn bản có liên quan
	Cần thiết, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật địa phương
	không


3. Điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo: (không có)

�  Công văn số 194/STP-XDTHPL ngày 23/01/2026 về việc báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 49/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của HĐND tỉnh
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